
UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM VHTT - TDTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BC-VHTT-TDTT Hướng Hóa, ngày        tháng 9 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 

quý III, 9 tháng năm 2024 

 

 

Thực hiện Công văn số 1515/UBND-VP ngày 05/9/2024 của UBND huyện 

Hướng Hóa về việc báo cáo tình hình công tác nội chính quý III năm 2024; Trung tâm 

VHTT-TDTT huyện báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC NỘI 

CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

1.1. Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải 

cách tư pháp. 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và 

cải cách tư pháp, nhất là Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 05/3/2024 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Hướng Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 09/02/2024 của 

UBND huyện Hướng Hóa về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 

trên địa bàn huyện Hướng Hoá; Kế hoạch số 527/KH-UBND ngày 19/7/2024 của 

UBND huyện thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024. 

- Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng (công khai, minh bạch, chế 

độ, định mức tiêu chuẩn, công tác cán bộ, minh bạch tài sản, thu nhập…).  

1.2. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp ở địa phương. 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 

theo Quy định số 08-QĐ/HU ngày 17/5/2023 của Huyện ủy Hướng Hóa Quy định về 

phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND 

huyện Hướng Hóa về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa 

bàn huyện Hướng Hoá; Trung tâm VHTT - TDTT huyện đã ban hành Kế hoạch số 

29/KH-VHTT-TDTT ngày 16/01/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2024. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 527/KH-UBND ngày 19/7/2024 của UBND 

huyện thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024; Trung tâm VHTT - TDTT huyện 

đã ban hành Kế hoạch số 347/KH-VHTT-TDTT ngày 23/7/2024 về triển khai thực 

hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024. 

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cấp uỷ đảng đối với công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, 
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đoàn thể; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, nêu cao vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về phòng, 

chống tham nhũng. 

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kiểm 

tra, giám sát đảm bảo kế hoạch của chi bộ đề ra năm 2024. 

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật 

đối với cán bộ, đảng viên, viên chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

1.4. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, về an ninh, trật 

tự; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ở địa phương: 

Trong 9 tháng năm 2024, Trung tâm không có trường hợp cần xử lý các vấn đề nổi 

cộm, phức tạp, về an ninh, trật tự; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 

xã hội quan tâm. 

2. Kết quả công tác nội chính 

2.1. Kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự:  

- Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, quy đinh của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về đảm bảo an ninh, trật tự trị an tại cơ quan; cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật về trật tự, an toàn xã hội. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn 

các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, viên chức Trung tâm VHTT-TDTT huyện. 

2.2. Kết quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo. 

2.3. Kết quả tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp uỷ: 

Trong 9 tháng năm 2024, không có công dân đến kiến nghị, phản ánh. 

2.5. Kết quả nổi bật khác về công tác nội chính. 

- Triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và đã có 

Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TDTT 

huyện Hướng Hóa. 

- Thực hiện rà soát, xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng 

Hóa. 

- Xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hoàn thành việc thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, viên chức nâng 

lương thường xuyên theo phân cấp. 

3. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

3.1. Kết quả xây dựng, ban hành thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính 

sách, pháp luật trên các lĩnh vực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Không. 

3.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực 

3.2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị  

- Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Giám đốc, từng viên 

chức và người lao động đảm bảo tình thống nhất trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng kế 

hoạch công tác năm, tháng và theo dõi chỉ đạo thực hiện kế hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối 

với cán bộ, viên chức và người lao động. 



3 

- Thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử các văn bản chỉ đạo điều hành 

đối với các lĩnh vực, kế hoạch năm, tháng và lịch làm việc trong tuần. 

3.2.2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị 

- Căn cứ các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền để xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản 

công. Việc công khai công tác quản lý thu, chi tài chính được thực hiện đảm bảo theo 

đúng quy định. 

- Hàng năm tiến hành rà soát, lấy ý kiến để điều chỉnh, bổ sung các định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, đảm bảo đúng quy định, được 

nhất trí thông qua tại Hội nghị CBVC và quán triệt để thực hiện, phát huy tinh thần dân 

chủ, tạo được sự đồng thuận và đoàn kết. 

3.2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức theo Quyết 

định số 40/QĐ-VHTT-TDTT ngày 15/9/2021 của Trung tâm VHTT-TDTT huyện 

Hướng Hóa. 

- Thực hiện kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm chấn chỉnh lề lối, tác 

phong, tính kỷ luật và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, viên 

chức. 

3.2.4. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và 

thanh toán không dùng tiền mặt 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành trên WebSite Trung tâm (http://vhtt-tdtthuonghoa.gov.vn); thực hiện nghiêm túc 

việc gửi và nhận văn bản điện tử qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành; đẩy mạnh việc thực hiện chữ ký số. 

- Thực hiện chi trả lương và các khoản khác qua tài khoản cá nhân của cán bộ, 

viên chức và người lao động mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Hướng Hóa. 

3.2.5. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị 

- Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, đơn vị đã thực hiện 

nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên, viên 

chức thuộc diện kê khai theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc viêc kê khai và giao nộp bản kê khai tài sản, thu nhập 

theo đúng quy định. 

3.3. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực: Không. 

3.4. Kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực: Không. 

3.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

http://vhtt-tdtthuonghoa.gov.vn/
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hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 

05/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 21/KH-

UBND ngày 09/02/2024 của UBND huyện Hướng Hóa về công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn huyện Hướng Hoá và các văn bản khác có liên 

quan. 

3.5. Kết quả nổi bật khác về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Không. 

4. Kết quả công tác cải cách tư pháp 

4.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoạch 

công tác của địa phương. 

- Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, nhất là việc đẩy mạnh cải cách hành 

chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

cải cách hành chính của cơ quan năm 2024; kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính của cán bộ, viên chức năm 2024. 

4.2. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với hoạt động tư pháp, bổ 

trợ tư pháp: Không. 

4.3. Kết quả nổi bật khác về công tác cải cách tư pháp. 

- Chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản; tích cực tham gia góp ý kiến các dự thảo văn 

bản khi được cơ quan chức năng triển khai lấy ý kiến góp ý. 

- Tiến hành rà soát, phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo và đã được cấp có 

thẩm quyền ban hành quyết định “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa, thuộc 

UBND huyện Hướng Hóa” (Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Trị). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 
Triển khai thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và cấp có 

thẩm quyền về thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải 

cách tư pháp; thực hiện việc công khai tài chính, kê khai tài sản, thu nhập theo đúng 

quy định hiện hành. Chú trọng công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, viên chức 

chủ động, tích cực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

Thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính 
- Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống 

tham nhũng, tiêu cực. 

- Tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, viên chức để kịp thời phát hiện, 

ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm việc xử lý cán bộ, 

viên chức có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. 

- Thực hiện nghiêm việc nêu gương, thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần đổi mới, 

chủ động, sáng tạo trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu 

cực. 
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- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức tổ 

chức kỷ luật đối với cán bộ, viên chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện triển khai thực hiện vị trí việc làm mới theo 

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Trị và Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 – 

2030. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực để không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và 

người lao động về hành vi tham nhũng; qua đó giúp cho cán bộ, viên chức và người 

lao động nắm vững được các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực và đấu tranh với những hành vi vi phạm. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các 

vụ việc tham nhũng góp phần thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng 

nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. 

- Phát huy vai trò trách nhiệm các đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân trong việc 

phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản 

lý tài sản công theo quy định; tăng cường quản lý, chống thất thoát, lãng phí trong sử 

dụng ngân sách nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ 

đạo, điều hành và thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Triển khai thực hiện tốt các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập cho các 

đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp 

- Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa 

tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, viên 

chức. 

- Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; kiểm tra 

thực thi công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. 

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế không còn phù hợp với 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa 

thông tin - Thể dục thể thao huyện. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không. 

Trên đây là Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và 

cải cách tư pháp 9 tháng năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của 

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Phụ lục 02 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-VHTT-TDTT ngày      /9/2024 của Trung tâm VHTT-TDTT huyện) 

----- 

TT NỘI DUNG ĐV TÍNH 
KẾT 

QUẢ 

I Công tác lãnh đạo, chỉ đạo   

1 

Số hội nghị, lớp tập huấn/người được phổ biến, quán triệt các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 

Hội nghị, lớp/ 

người 
23 

2 
Số văn bản đã ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 
Văn bản 02 

3 
Số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp an ninh, trật tự và tham 

nhũng, tiêu cực được Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý 
Vụ 0 

II Công tác nội chính   

1 Số vụ việc/người xâm phạm an ninh, trật tự đã phát hiện Vụ/người 0 

2 Số vụ án/bị can phạm tội xâm phạm an ninh, trật tự đã khởi tố Vụ/bị can 0 

3 Số vụ án/bị can phạm tội về an ninh, trật tự đã truy tố Vụ/bị can 0 

4 Số vụ án/bị cáo về phạm tội về an ninh, trật tự đã xét xử Vụ/bị cáo 0 

5 
Số cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự 
Cuộc 0 

6 Số cuộc/số công dân được người đứng đầu cấp uỷ tiếp 
Cuộc/lượt 

người 
0 

7 

Kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo  0 

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận Đơn 0 

Số đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực Đơn 0 

Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng địa 

phương 
Đơn 0 

Số đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết (trong đó nêu rõ bao nhiêu 

đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực) 
Đơn 0 

Số vụ khiếu kiện đông người đã được giải quyết Vụ 0 

III Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực   

1 Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực   

1.1 

Số cuộc kiểm tra/số cơ quan, đơn vị được kiểm tra về công khai, minh 

bạch trong tổ chức và hoạt động 
Cuộc/đơn vị 0 

Số đơn vị phát hiện có vi phạm về công khai, minh bạch trong tổ chức 

và hoạt động 
Đơn vị 0 

1.2 

Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra việc chấp hành quy định 

pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
Cuộc/đơn vị 0 

Số đơn vị vi phạm quy định pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Đơn vị 0 

Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa đổi, bổ sung, Văn bản 0 



 

huỷ bỏ, ban hành mới 

1.3 

Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện quy tắc 

ứng xử 
Cuộc/đơn vị 0 

Số người vi phạm quy tắc ứng xử Người 0 

1.4 Số đơn vị/người vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Đơn vị/người 0 

1.5 
Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 

giao, chuyển sang vị trí công tác khác do có xung đột lợi ích 
Người 0 

1.6 

Số người đã được chuyển đổi vị trí công tác/số người phải chuyển đổi 

vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của 

pháp luật 

Người 0 

1.7 

Số người đã kê khai/số người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy 

định của pháp luật 
Người 07 

Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai Bản 07 

Số người được xác minh tài sản, thu nhập Người 0 

Số người bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực Người 0 

Số người bị xử lý do vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài 

sản, thu nhập 
Người 0 

2 

Số người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý do để xảy ra 

tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách 

Người 0 

Số người bị xử lý hình sự Người 0 

Số người bị xử lý kỷ luật Người 0 

3 

Số cán bộ bị xem xét cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác 

do trách nhiệm chính trị, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu 

cực thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách hoặc sau khi bị xử lý 

kỷ luật (trong đó nêu rõ số cán bộ diện cấp uỷ quản lý (Trung 

ương/Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ/huyện uỷ) 

Người 0 

4 

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
 0 

Số vụ việc/tổ chức/cá nhân tham nhũng, tiêu cực được phát hiện qua 

công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Vụ/tổ chức/cá 

nhân 
0 

Số tổ chức đảng/đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, tiêu cực 
Tổ chức đảng/ 

đảng viên 
0 

Số tập thể/cá nhân bị kiến nghị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật qua 

công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hành chính 

Tập thể/cá 

nhân 
0 

Kiến nghị thu hồi về tiền, đất qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành, hành chính 
Tỷ đồng/m² 0 

5 

Kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực  0 

Số vụ án/bị can khởi tố mới ở địa phương về tội tham nhũng (trong đó 

nêu rõ số đảng viên, cán bộ diện cấp uỷ quản lý bị khởi tố) 
Vụ/bị can 0 

Số vụ án/bị can bị khởi tố về các tội liên quan đến tiêu cực (2) (trong 

đó nêu rõ số đảng viên, cán bộ diện cấp uỷ quản lý bị khởi tố) 
Vụ/bị can 0 

6 

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực  0 

Tài sản tham nhũng, tiêu cực đã thu hồi/tổng số tài sản bị thất thoát, 

chiếm đoạt 

Triệu đồng, 

m² đất, tài sản 

khác 

0 

IV Công tác cải cách tư pháp   



 

1 Số văn bản tham gia góp ý của địa phương đối với các dự án luật Văn bản 0 

2 

Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp   

Số biên chế hiện có/tổng số biên chế được giao của Cơ quan điều tra 

địa phương (trong đó thống kê số lượng Điều tra viên các cấp; số liệu 

tăng/giảm trong kỳ báo cáo) 

Người 0 

Số biên chế hiện có/tổng số biên chế được giao của Viện kiểm sát địa 

phương (trong đó thống kê số lượng Kiểm sát viên các cấp; số liệu 

tăng/giảm trong kỳ báo cáo) 

Người 0 

Số biên chế hiện có/tổng số biên chế được giao của Tòa án địa phương 

(trong đó thống kê số lượng Thẩm phán các cấp; số liệu tăng/giảm 

trong kỳ báo cáo) 

Người 0 

Số biên chế hiện có/tổng số biên chế được giao của cơ quan thi hành 

án dân sự địa phương (trong đó thống kê số lượng Chấp hành viên các 

cấp; số liệu tăng/giảm trong kỳ báo cáo) 

Người 0 

3 Số phiên tòa được xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp Phiên 0 

4 

Tổ chức, hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp  0 

Số vụ án hình sự có luật sư tham gia/Số vụ án hình sự tòa án đã xét 

xử 
Vụ 0 

Tổng số người được trợ giúp pháp lý Người 0 

5 Tổng số cuộc giám sát đối với hoạt động tư pháp Cuộc 0 
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